
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Đường 19 - 5 Nghĩa trang (Mé sông Lộ Xe cũ) Giáp ranh Bệnh viện 1,100

2 nt Giáp ranh Bệnh viện Hết ranh Huyện Đội 1,200

3 nt Hết ranh Huyện Đội Đầu lộ Phú Mỹ 800

4 nt Đối diện hết ranh Nghĩa trang Cầu lộ Goòn 450

5 nt Cầu lộ Goòn Doi Văn hóa (Bia tưởng niệm) 800

6 Khu Kiôt Khu Kiôt (Dãy nhà ông Hội) Hết khu Kiôt 2,800

7 Khu Kiôt Khu Kiôt (Chưa xây, sau nhà lồng chợ) Hết khu Kiôt 2,800

8 Đường 30 - 4
Lô 2A, 2B, 2C, 2D 

(Nhà ông Ba Liên)

Hẻm số 2 

(Hết ranh đất nhà ông Trần Văn Mực)
2,800

9 nt Lô 7A (Hẻm số 2 Bình Minh) Cầu Văn hóa 2,300

10 nt Từ Lô 7C (Cầu Văn Hóa) Cầu Cây Hương Mới 1,700

11 Đường 3 - 2 Lô 3A (Dãy Quản lý thị trường ) Hết lô 1,450

12 nt Lô 5A, 5B (Dãy nhà Sư Tiền, đối diện) Hết 2 lô 1,450

13 nt 
Lô 4D, 4E 

(Dãy nhà ông Hùng, ông Thuấn)
Hết 2 lô 1,650

14 Đường 2 - 9
Lô 6C, 6D, 6E, 6I 

(Nhà ông Tặng, ông Hiền)
Hết 4 lô 1,300

15 nt Lô 7A1, 7A2 (Nhà Ông 10 Quang) Hết 2 lô (Hết nhà ông Chiến) 1,850

16 nt Lô 7B2 (nhà Ông Lừng) Cầu Cây Hương Mới 1,450

17 nt Cầu Cây Hương Mới Từ lô 7B3 (Nhà Ông Sang) 1,550

18 Đường 1 - 5 Lô 6F, 6G (Dãy nhà ông Minh, đối diện) Hết 2 lô 1,250

Giá đất 

năm 2012

          5. HUYỆN CÁI NƯỚC

            Thị trấn Cái Nước

STT
Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

19 nt Lô 3B (dãy nhà Út Em) Hết lô 1,250

20 nt Lô 4F, 4G (Dãy nhà bà Ánh, 6 Luôn) Hết 2 lô 1,250

21 Phan Ngọc Hiển Lô 1A, 1B, 1D Hết 3 lô 2,200

22 nt Khối Vận 
Hết ranh đất Trung tâm Bồi dưỡng Chính

trị (Trường Đảng cũ) 
1,000

23 nt 
Hết ranh đất Trung tâm Bồi dưỡng Chính

trị (Trường Đảng cũ) 
Đối diện đầu lộ Phú Mỹ 350

24 Hẻm số 1 Lô 6B Hết lô 1,000

25 nt Lô 4B, 4C Hết 2 lô 1,000

26 Hẻm số 2
Lô 7B (Dãy Nhà Ông Mười Sao, Nhà

Ông Chiến)
Hết ranh đất nhà Ông Phụng 900

27 nt Lô 7B1 (Dãy Nhà Ông Triều) Hết ranh đất nhà Ông Bé Huyện Đội 1,050

28 nt Lô 7C2 (Dãy Nhà Ông Toản) Hết ranh đất nhà Ông Tư Mánh 800

29 Hẻm số 3 Lô 7C1 (Tính cả hai bên sau hậu bến tàu) Hết lô 950

30 nt Cuối hẻm (Vòng qua đất Út Ấu) Cầu Cây Hương mới 550

31 Lộ Cái Nước -Tân Duyệt Quốc lộ 1A Đường 19/5 1,600

32 nt Lô: 1A', 1B', 1C Hết 3 lô 2,400

33 nt Lô 4A (Giáp nhà 3 Liên) Đường 2/9 1,600

34 nt Lô 6A (Đường 2/9) Đường 1/5 1,600

35 nt Lô 6H (Đường 1/5) Đập Cây Hương 1,600

36 nt Đập Cây Hương Đường Vành Đai 800

37 nt Đường Vành Đai Đập Ông Phụng 500

38 Đối diện lộ Cái Nước - Tân Duyệt Cầu Lương Thực  Đường 2/9 1,200

Phần phía sau còn lại các lô 2B, 4C, 4D, 4E, 5A, 6B, 6F, 6I, 2C thu giá 60% theo vị trí tương ứng tùng lô phía trước
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

39 nt Đường 2/9 Đường 1/5 1,200

40 nt Đường 1/5 Đập Cây Hương 900

41 nt Đập Cây Hương  Đường Vành Đai 350

42 nt Đường Vành Đai Đập Ông Phụng 350

45 Lộ Goòn Đầu kinh Láng Tượng Quốc lộ 1A 600

43 nt Quốc Lộ 1A (Phía Nam: Tòa án) Đường 19/5 1,700

44 nt Quốc Lộ 1A (Phía Bắc: Bệnh viện) Đường 19/5 1,200

46 Đường Vành Đai Cầu Lộ Gòon Cầu Vành Đai 900

47 nt  Cầu Vành Đai Lộ Cái Nước -Tân Duyệt 700

48 Đối diện đường Vành Đai Cầu Lộ Goòn Cầu Vành Đai 550

49 nt Cầu Vành Đai Lộ Cái Nước -Tân Duyệt 350

50 Hai bên bờ sông Cái Nước Hai bên bờ sông từ Phủ thờ Bác Đầu kênh Sư Thông 500

51 nt Đầu kênh Sư Thông Đầu kênh Láng Tượng 500

52 Khu dân cư Cây Hương Khu dân cư Cây Hương Hết khu dân cư Cây Hương 450

53 Khu Lương Thực cũ
Lô 8C4, 8C5, 8C6

 (Ranh đất ông Huynh, ông Cách ) 
Hết 3 lô 450

54 Khu Văn hóa Tượng đài Khu văn hóa (bia Tưởng niệm) Hết ranh Trường Nguyễn Mai 750

55 nt Hết ranh Trường Nguyễn Mai Hết ranh lò giết mổ 750

56 nt Hết ranh lò giết mổ Cầu Vành Đai 400

57 Lộ Cái Nước -Phú Tân Quốc lộ 1A Đầu kênh Sư Thông 400

58 nt Đầu kênh Sư Thông Đập Cây Dương 200

59
Quốc lộ 1A theo hướng Cà Mau đi 

Năm Căn
Ranh Nghĩa trang Ranh Nhà hàng Cẩm Tiên 1,200
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

60 nt Ranh Nhà hàng Cẩm Tiên Hết ranh cây xăng Kim Minh 1,600

61 nt Hết ranh cây xăng Kim Minh Hết ranh xí nghiệp gạch cũ 1,200

62 nt Hết ranh xí nghiệp gạch cũ Giáp ranh xã Trần Thới 700

63 400

100

70

Khu tập thể bệnh viện

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ
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